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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố

trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống

điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện

quốc gia

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công
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Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số

40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày

28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác

trong hệ thống điện quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15

tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự

cố trong hệ thống điện quốc gia như sau:

1. Bổ sung Khoản 6a, 6b và 6c sau Khoản 6 Điều 3 như sau:

“6a. Khách hàng sử dụng điện quan trọng là khách hàng thuộc diện ưu tiên cấp điện

khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện, được Uỷ ban nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định căn cứ vào tầm quan trọng về chính

trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

6b. Khu dân cư là khu vực địa lý hiện có các hộ dân sinh sống tập trung hoặc đã

được phê duyệt quy hoạch để các hộ dân chuyển đến sinh sống. Những khu vực địa

lý không có các hộ dân sinh sống mặc dù có người hoặc phương tiện cơ giới qua lại,

các vùng đồng ruộng, đồi trồng cây không được gọi là khu dân cư.

6c. Khu vực tập trung đông người là những khu vực bao gồm chợ, quảng trường,

bệnh viện, trường học, nơi tổ chức hội chợ, triển lãm, trung tâm thương mại, khu vui

chơi giải trí, bến tàu, bến xe, nhà ga và các công trình công cộng khác.”.

2. Sửa đổi Điểm a, Điểm d Khoản 8 Điều 3 như sau:

“a) Điều độ viên tại các Cấp điều độ;

d) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.

3. Sửa đổi Khoản 9 Điều 3 như sau:

“9. Sự cố là sự kiện một hoặc nhiều trang thiết bị trong hệ thống điện do một hoặc

nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ thống điện hoạt động không bình thường, gây ngừng

cung cấp điện hoặc ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định,

liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho hệ thống điện quốc gia.”.

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:



“2. Không kết lưới vận hành ở chế độ mạch vòng trên lưới điện có cấp điện áp dưới

110 kV, trừ các trường hợp phải khép mạch vòng để chuyển phụ tải điện hoặc đổi

nguồn cung cấp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhưng phải đảm bảo

không gây mở rộng sự cố.”.

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Các trang thiết bị rơ le bảo vệ và tự động (bao gồm cả rơ le sa thải phụ tải điện

theo tần số thấp và điện áp thấp) phải thường xuyên ở chế độ vận hành, trừ các

trang thiết bị rơ le mà theo nguyên lý hoạt động, điều kiện chế độ làm việc của hệ

thống năng lượng và tính chọn lọc phải tách ra khỏi vận hành.”.

6. Bổ sung Điểm đ Khoản 5 Điều 10 như sau:

“đ) Ngoài các quy định về chế độ báo cáo sự cố theo quy định tại các Điểm a, Điểm

b, Điểm c và Điểm d Khoản 5 Điều này, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách

nhiệm thực hiện các chế độ báo cáo sự cố trong hệ thống điện quốc gia như sau:

- Đối với sự cố kéo dài xảy ra trong hệ thống điện truyền tải từ cấp điện áp 220 kV

trở lên gây hư hỏng thiết bị hoặc sự cố trên hệ thống điện quốc gia gây mất điện diện

rộng trên phạm vi từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc sự cố dẫn đến

sa thải phụ tải với quy mô công suất từ 200 MW trở lên, ngay sau khi cô lập phần tử

bị sự cố trong hệ thống điện quốc gia, gửi báo cáo về thông tin sự cố cho Cục Điều

tiết điện lực thông qua hình thức tin nhắn hoặc thư điện tử (email);

- Trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, gửi Báo cáo sự cố về Cục Điều tiết

điện lực bằng thư điện tử (email) theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo

Thông tư này;

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách

nhiệm tổng hợp báo cáo phân tích các sự cố theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban

hành kèm theo Thông tư này (đối với các sự cố phải phân tích, đánh giá) và các sự

cố xảy ra trong tháng trước gửi về Cục Điều tiết điện lực theo đường văn thư và thư

điện tử (email) đối với các sự cố sau:

+ Các sự cố kéo dài trên lưới điện 500 kV;



+ Các sự cố kéo dài trên lưới điện 220 kV, 110 kV và nhà máy điện mà gây mất điện

diện rộng trên phạm vi từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc một quận

nội thành của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc phải sa thải phụ tải với

quy mô công suất từ 200 MW trở lên hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ vận hành

của nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh.”.

7. Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Trong quá trình xử lý sự cố, Cấp điều độ có quyền điều khiển được phép vận

hành hệ thống điện với tần số và điện áp khác với yêu cầu trong vận hành hệ thống

điện ở chế độ vận hành bình thường theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền

tải, Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

nhưng phải nhanh chóng thực hiện các giải pháp để khôi phục hệ thống điện về

trạng thái vận hành bình thường, đảm bảo sự làm việc ổn định của hệ thống điện.”.

8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 22 như sau:

“1. Khi có sự cố đường dây ở cấp điện áp từ trên 35 kV đến 220 kV, cho phép đóng

lại đường dây không quá 02 (hai) lần, kể cả lần tự động đóng lại không thành công.

Đối với các đường dây đi qua khu vực tập trung đông người hoặc khu dân cư, chỉ

cho phép đóng lại đường dây lần thứ hai sau khi Đơn vị quản lý vận hành đã thực

hiện kiểm tra, xác nhận đường dây đủ điều kiện vận hành và đảm bảo an toàn cho

người, thiết bị điện. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm cung cấp danh sách các

đường dây đi qua khu vực tập trung đông người, khu dân cư cho Cấp điều độ có

quyền điều khiển.”.

9. Sửa đổi Điều 38 như sau:

“Điều 38. Khôi phục máy biến áp sau sự cố

1. Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ khác ngoài so lệch, hơi, dòng

dầu, áp lực dầu, sau khi nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên ngoài

của máy biến áp không phát hiện có dấu hiệu bất thường, Điều độ viên chỉ huy đưa

máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau:

a) Nhân viên vận hành khẳng định mạch bảo vệ không tác động nhầm;



b) Nhân viên vận hành kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ tác động nhầm do hư hỏng

mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục. Trường hợp không khắc phục được

tình trạng hư hỏng của mạch bảo vệ, Điều độ viên cho phép cô lập mạch bảo vệ đó

theo đề nghị của Đơn vị quản lý vận hành và đưa máy biến áp vận hành trở lại với

điều kiện các rơ le bảo vệ còn lại phải bảo đảm bảo vệ đầy đủ chống mọi dạng sự

cố, đảm bảo thời gian loại trừ sự cố.

2. Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ so lệch và hơi (hoặc dòng dầu, áp

lực dầu), Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi đủ các điều

kiện sau:

a) Đơn vị quản lý vận hành đã tiến hành thí nghiệm, kiểm tra thử nghiệm các thông

số, phân tích mẫu khí, mẫu dầu, khắc phục những nhược điểm bất thường đã phát

hiện;

b) Đơn vị quản lý vận hành có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành

gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển.

3. Trường hợp chỉ có một trong các bảo vệ so lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu tác

động, Điều độ viên chỉ huy thao tác cô lập máy biến áp và bàn giao máy biến áp cho

Đơn vị quản lý vận hành tiến hành thí nghiệm, kiểm tra mạch bảo vệ chính đã tác

động. Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong

các điều kiện sau:

a) Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ chính của máy biến áp tác động là do hư

hỏng trong mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục;

b) Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ chính của máy biến áp tác động là do hư

hỏng thiết bị trong vùng bảo vệ chính (nhưng không phải là máy biến áp) và hư hỏng

đó đã được khắc phục;

c) Qua kiểm tra mạch bảo vệ chính, các thiết bị trong vùng bảo vệ chính và không

phát hiện hư hỏng, Đơn vị quản lý vận hành đã thực hiện theo quy định tại Khoản 2

Điều này.

4. Trường hợp việc ngừng vận hành máy biến áp dẫn đến ngừng cấp điện cho các

khách hàng sử dụng điện quan trọng, Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp trở lại


